
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10 ngách 97/16 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN DUNG ANH

0110438981

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện như: - Bán 
buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: 
quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ 
lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
như: - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật 
liệu khác;
- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: Giá sách, kệ... bằng 
gỗ, song, mây và vật liệu khác.
: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 
như: - Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ 
trang sức;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm,
- Bán buôn xe đạp
- Bán buôn phụ tùng xe đạp
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN DUNG ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUNG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DUNG ANH ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868886366 
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: 
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn phần mềm

4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
 - Bán buôn van và ống điện tử
-Bán buôn thiết bị bán dẫn
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý
- Bán buôn mạch in
- Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng);
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD

4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); 
như  bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát 
điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã 
hoặc chưa bọc lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì, thiết bị 
mạch điện khác; 

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
 - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
-Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
(Chỉ thực hiện kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép
(Trừ kinh doanh vàng miếng, Vàng nguyên liệu và chỉ triển 
khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

4662
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9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
 - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn sơn và véc ni;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
-Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
- Bán buôn đồ ngũ kim 
-Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn Anilin, Melamine, mực in, khí công nghiệp, cồn 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, sôđa, muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; như bán buôn chất dẻo 
dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột nhão
- Bán buôn cao su; như bán buôn cao su nguyên liệu (cao su 
thiên nhiên hoặc tổng hợp)
- Bán buôn hóa chất (Luật hóa chất)

4669

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
 - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
 ( Trừ hoạt động đấu giá )

8299

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

13. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết:
 - Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị tổng đài và thiết bị chuyển 
đổi

3314

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

16. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Radiô, cassette, tivi;
- Loa, thiết bị âm thanh nổi;
- Máy nghe nhạc;
- Đầu video, đầu đĩa CD, DVD.

4742
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HOÀNG 
ANH

Việt 
Nam

Số 8 Tổ 13 đường 
Khương Trung, 
Phường Khương 
Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.800.000.000 60,000 033091004973

2 ĐẶNG 
PHƯƠNG 
DUNG

Việt 
Nam

Số 43A5 Mai Hương, 
Tổ 57, Phường Bạch 
Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.200.000.000 40,000 001192028052

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ 
sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ 
kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ gạch ốp lát, 
thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

18. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ xăng, dầu, khí đốt; Bán lẻ dầu mỡ bôi trơn và các sản 
phẩm làm mát động cơ ô tô, xe máy và xe có động cơ; Bán lẻ 
than nhiên liệu dùng cho gia đình
(Trừ hoạt động mua, bán vàng miếng, Trừ bán lẻ súng, đạn loại 
dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ tem và tiền kim khí)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001192028052
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 43A5 Mai Hương, Tổ 57, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 43A5 Mai Hương, Tổ 57, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG PHƯƠNG DUNG Nữ

23/10/1992 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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